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TÓM TẮT
Chúng ta hiện biết rất ít về cách thức những người tham gia cụ thể gửi và nhận thông tin về an
toàn lao động, trong khi đây luôn là yếu tố thiết yếu góp phần tạo nên thành công của một dự
án. Do đó cần có một nghiên cứu xem xét các mô hình trao đổi thông tin an toàn trong dự án xây
dựng tại Việt Nam. Dữ liệu ở đây được thu thập thông qua các nghiên cứu điển hình và phỏng vấn
sáu cán bộ quản lí của nhà thầu thi công trong các dự án khác nhau. Bài báo này trình bày cách
tiếp cận phân tích mạng xã hội để đo lường, phân tích và so sánh cách thức giao tiếp về an toàn
lao động diễn ra giữa những người tham gia dự án trong giai đoạn thi công. Các kết quả chỉ ra
rằng có sự phân nhóm trong cách thức tổ chức trao đổi thông tin về an toàn lao động. Đồng thời,
phần nào đó có tồn tại liên hệ giữa tần suất trao đổi thông tin về an toàn lao động và độ hài lòng
đối với công tác an toàn lao động trong dự án của các cán bộ quản lí của nhà thầu. Bước đầu đã
có thể phỏng đoán rằng tần suất trao đổi thông tin về an toàn lao động ở Việt Nam tương tự với
nhiều quốc gia khác. Ngoài ra, các dự án có sự đa dạng về kênh liên lạc an toàn lao động. Về tính
ứng dụng, các chỉ số như đã trình bày trong bài báo này hoàn toàn có thể đóng vai trò như một
bộ chỉ số hàng đầu về hiệu suất an toàn, có thể được đo lường và mô hình hóa nhanh chóng ngay
khi bắt đầu dự án và xuyên suốt quá trình thực hiện.
Từ khoá: trao đổi thông tin về an toàn lao động, phân tích mạng lưới xã hội, Việt Nam, dự án xây
dựng, cán bộ hiện trường của nhà thầu

GIỚI THIỆU
Nhiều nghiên cứu đã chứngminh rằng trao đổi thông
tin an toàn có vai trò cốt lõi trong việc đảm bảo môi
trường làm việc an toàn. Cùng lúc đó, đã có nhiều
chỉ trích nhắm vào ngành xây dựng ở các nước đang
phát triển rằng vấn đề sức khỏe và an toàn lao động
đang bị bỏ qua hoặc coi nhẹ. Sự thay đổi liên tục vị trí
làm việc của nhân sự, của vật liệu và các thiết bị hạng
nặng trong suốt quá trình thi công xây dựng 1 khiến
cho ngành công nghiệp xây dựng trở thành một trong
những ngành công nghiệp nguy hiểm nhất2. Và mặc
dù đã có nhiều nỗ lực được thực hiện với mục tiêu cải
thiện an toàn trên công trường, ngành công nghiệp
xây dựng vẫn sở hữu một tỉ lệ tai nạn lao động cao 1.
Theo một báo cáo của Cục Giám định Nhà nước về
chất lượng công trình xây dựng–BộXâyDựng, ngành
xảy ra nhiều tai nạn lao động nghiêm trọng nhất trong
những năm qua chính là ngành xây dựng. Đặc biệt
trong quá trình xây lắp các công trình dân dụng và
công nghiệp chứng kiến đến hơn 30% số vụ tai nạn
lao động chết người trong ngành 3. Thực trạng trên
dẫn đến một nhu cầu cấp thiết về các giải pháp và
các phương thức tiếp cận khác nhau để nâng cao hiệu
quả của công tác an toàn trong xây dựng, trong đó có

phương thức tiếp cận dựa trên thông tin, đặc biệt là
các thông tin về an toàn lao động.
Theo lược khảo của nhóm tác giả thì có thể khẳng
định là đến nay ở Việt Nam mới chỉ có một nghiên
cứu xuất bản năm 2021 về chủ đề trao đổi thông tin
trong dự án xây dựng4. Đặc biệt chưa có một nghiên
cứu nào riêng về việc trao đổi thông tin an toàn lao
động trong dự án xây dựng. Bên cạnh đó, việc nhóm
tác giả sử dụng phương pháp Phân tích Mạng lưới Xã
hội (tiếng Anh : Social Network Analysis, sau đây viết
tắt thành PTMLXH) lại càng khiến bài viết này tăng
thêm tính mới.
PTMLXH là một cách tiếp cận trực quan để mô tả
cấu trúc của liên kết giữa các thực thể nhất định và
dễ áp dụng các tiến trình định lượng để tính toán các
chỉ số khác nhau nhằm đánh giá các đặc tính toàn bộ
cũng như cục bộ của mạng lưới. Tại Việt Nam, PTM-
LXH còn tương đối mới mẻ và do đó việc ứng dụng
phương pháp này còn chưa phổ biến. Theo tìm hiểu,
các tác giả trong nước mới sử dụng phương pháp này
trong một số hiếm hoi chủ đề nghiên cứu như : mạng
lưới du lịch5,6, dịch vụ tín ngưỡng7, kết nối trong lớp
học8,9. Đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng nói chung và
quản lý xây dựng nói riêng, như đã nói ở trên, tới nay
mới chỉ có một nghiên cứu áp dụng phương pháp này

Trích dẫn bài báo này: Ngọc N B, Nam L H, Toản N Q. Trao đổi thông tin an toàn lao động trong dự án
xây dựng ở Việt Nam nhìn từ góc độ nhà thầu. Sci. Tech. Dev. J. - Eco. LawManag.; 7(1):4104-4114.

4104

https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.32508/stdjelm.v7i1.1150&domain=pdf&date_stamp=2023-3-31


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Kinh tế-Luật và Quản lý 2023, 7(1):4104-4114

để bàn tới cơ chế trao đổi thông tin trong dự án thiết
kế - xây dựng. Thông qua nghiên cứu sáu trường hợp,
bài viết này sẽ cung cấp góc nhìn chuyên sâu ban đầu
về cơ chế trao đổi thông tin an toàn lao động trong dự
án xây dựng ở Việt Nam từ góc độ nhà thầu thi công.
Đây là bên trực tiếp nhất tham gia vào hoạch định –
thực hiện – kiểm soát an toàn lao động trong các dự án
xây dựng. Các bên cốt cán khác như chủ đầu tư hay
tư vấn quản lý dự án sẽ được tìm hiểu ở các nghiên
cứu sau. Bài viết này sẽ có sự so sánh và đánh giá giữa
các trường hợp, qua đó gợi ý các giải pháp để công tác
trao đổi thông tin về an toàn lao động (sau đây viết
tắt thành TĐTTVATLĐ) diễn ra trôi chảy và hiệu quả
hơn.

Lược khảo nghiên cứu liên quan
Tương tự nhiều mảng khác, các ứng dụng Phân tích
Mạng lưới Xã hội trong lĩnh vực xây dựng đã thu hút
được sự chú ý của các nhà nghiên cứu sau những năm
1990. Các nghiên cứu ban đầu liên quan đến PTM-
LXH chủ yếu tập trung vào các mối quan hệ nội bộ tổ
chức của môi trường dự án10. Nhìn chung, các ứng
dụng PTMLXH hiện có trong mảng xây dựng khá tản
mát, chẳng hạn : phân tích mối quan hệ xuyên biên
giới của tổ chức, đại diện cho cấu trúc của dự án, quản
lý rủi ro, quản lý tài nguyên và địa điểm, quản lý dự
án, quản lý hiệu suất dự án, giao tiếp và sử dụng công
nghệ thông tin trong dự án môi trường, quản lý các
bên liên quan, quản lý sức khỏe, an toàn và an ninh,
quản lýmôi trường, quản lý chất lượng và quản lýmua
sắm11,12.
PTMLXH làmột phương pháp được sử dụng khá phổ
biến trong các nghiên cứu gần đây về lĩnh vực trao
đổi thông tin an toàn lao động. Năm 2016, các nhà
nghiên cứu đến từ Đại học Washington đã thực hiện
một đề tài nghiên cứu khoa học về mạng lưới trao đổi
thông tin an toàn hướng tới những công nhân là nữ
giới trong các tổ đội thi công nhỏ13. Sử dụng Phân
tích mạng lưới xã hội, đề tài phân tích về mối liên hệ
giữa giới tính của công nhân, cách thức trao đổi và
thực hiện an toàn trên công trường xây dựng các công
trình giao thông tại Washington. Đề tài tập trung vào
các tổ đội có sự tham gia của cả nam giới và nữ giới, và
nhấn mạnh rằng ở cấp độ mạng lưới, một tổ đội toàn
nam giới sẽ có những trao đổi chính thống nhiều hơn
đáng kể so với một tổ đội hỗn hợp bao gồm của nam
và nữ, và nếu dựa trên các thông số ở cấp độ nút (về
tính trung tâm betweenness, sự cận kề closeness và
cấp bậc degree) của một tổ đội hỗn hợp, nữ giới trong
mạng lưới không chính thống có ít các ràng buộc sắp
tới (in-coming ties) hơnnamgiới, do đó, thông tin khi
được truyền qua các ràng buộc này sẽ có tốc độ chậm

hơn. Bên cạnh khía cạnh về giới tính, các vấn đề về
sắc tộc cũng ảnh hưởng đến trao đổi an toàn. Các nhà
khoa học ở Hong Kong đã thực hiện một nghiên cứu
về mạng lưới trao đổi an toàn của những tổ đội người
dân tộc thiểu số trong ngành công nghiệp xây dựng
tại đặc khu này14. Các dữ liệu về đặc tính nhân khẩu
học, mạng lưới, môi trường an toàn và tai nạn được
thu thập và phân tích sử dụng Phân tích mạng lưới
xã hội, từ đó phát hiện rằng mức độ thông thạo ngôn
ngữ, mật độ của mạng lưới và mức độ tương tác giữa
các thành viên trong tổ đội là các nhân tố góp phần
trong xác định mức độ thực hiện an toàn của các tổ
đội dân tộc thiểu số. Các nhà khoa học tại Đại học
Colorado ở Boulder sử dụng Phân tích mạng lưới xã
hội để đo lường và mô hình hóa trao đổi thông tin
an toàn lao động trong các tổ đội thi công có quy mô
nhỏ, từ đó phát hiện ra rằng tần suất và phương pháp
trao đổi thông tin là những nhân tố quan trọng ảnh
hưởng đến tỷ lệ xảy ra tai nạn tại các tổ đội công nhân
này15. Trong khi đó, cũng hướng tới các tổ đội thi
công nhỏ, các nhà khoa học tại Đại học Western Syd-
ney (Úc) nghiên cứu thử nghiệm áp dụng Phân tích
mạng lưới xã hội trong nghiên cứu về phương thức
trao đổi thông tin an toàn, và sơ bộ xác định được rằng
hiệu quả thực hiện an toàn củamột tổ đội thi côngnhỏ
có thể được xác định khi sử dụng phương thức mạng
lưới trao đổi thông tin an toàn với các trao đổi chính
thống và trong cả các cuộc thảo luận nhóm16.
Vấn đề trao đổi thông tin an toàn giữa các công nhân
trên công trường xây dựng cũng được Pandit và cộng
sự quan tâm trong một bài báo công bố vào năm
201817. Nhóm tác nghiên cứu các nhân tố thúc đẩy
hoặc cản trở tính hiệu quả trong trao đổi thông tin an
toàn thông qua việc đánh giá tác động củamôi trường
an toàn và sự gắn kết của tổ đội dựa trên các mức độ
của trao đổi thông tin an toàn. Kết quả phân tích đã
cho thấy tồn tại một mối quan hệ tích cực giữa môi
trường an toàn và mức độ trao đổi an toàn, và các tổ
đội công nhân có mức độ gắn kết cao cũng sẽ có mức
độ trao đổi thông tin an toàn vượt trội. Từ đó, việc
cải thiện mức độ trao đổi an toàn có thể dựa trên nền
tảng tác động tổng hợp của môi trường an toàn và sự
gắn kết của tổ đội. Môi trường an toàn trong xây dựng
cũng được đề cập bởi Liao vào cộng sự khi nghiên cứu
về mối quan hệ của nhân tố này với trao đổi thông tin
an toàn tại TrungQuốc 18, kết quả của nghiên cứu này
cho thấy một môi trường an toàn tốt sẽ tạo nên mật
độ trao đổi thông tin (communication density) và độ
trung tâm cấp bậc (degree centrality) cao hơn, cũng
như độ trung tâm trung gian (betweenness centrality)
thấp hơn.
Bên cạnh vấn đề trao đổi về trao đổi thông tin an toàn,
vấn đề nhận thức và trao đổi thông tin về cácmối nguy
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hiểm cũng được Albert và cộng sự quan tâm19. Trong
nghiên cứu của mình, Albert và cộng sự đã thu thập
các dữ liệu nhận dạng mối nguy hiểm và mức độ trao
đổi thông tin từ đa dạng các tổ đội thi công hoạt động
trong các loại dự án xây dựng khác nhau, đo đạc và
mô hình hóa những tương tác an toàn giữa các thành
viên trong tổ đội thi công sử dụng phân tích Phân tích
mạng lưới xã hội vàmô hình hóa những đặc điểm của
mạng lưới với khả năng nhận thức tình huống của các
tổ đội thi công, từ đó kết luận rằng các bộ phận phụ
trách an toàn không nên chỉ thực hiện các chương
trình đào tạo truyền thống, mà nên kết hợp với việc
thúc đẩy sự tương tác và trao đổi thông tin hiệu quả và
thường xuyên giữa những người lao động thuộc mọi
bộ môn.

Phân tích Mạng lưới Xã hội và Gephi

Sơ lược về Phân tíchMạng lưới Xã hội
Nói một cách đơn giản, mạng là một biểu diễn đồ họa
của một nhóm các nút được kết nối với nhau bằng
các cạnh20. Khởi thủy từ lý thuyết đồ thị, PTMLXH
được thực hiện để mô tả cấu trúc của các mối quan
hệ (biểu thị bằng các liên kết) giữa các thực thể nhất
định (biểu thị bằng các nút), và áp dụng kỹ thuật định
lượng để tính toán các chỉ số liên quan và đưa ra các
kết quả cho việc nghiên cứu các đặc điểm của tổng
thể mạng lưới và vị trí của các thực thể trong cấu trúc
mạng lưới. Có thể nói ba khái niệm cốt lõi trong phân
tích mạng lưới là ”thực thể”, ”liên kết” và ”mạng lưới”.
Về cơ bản, mạng lưới có thể là ”dày đặc” hay có độ
dày cao (tức có nhiều liên kết) hoặc ”thưa thớt” hay
có độ dày thấp (tức có ít liên kết). PTMLXH cung cấp
cho các nhà nghiên cứu một hệ thống đo lường linh
hoạt và lựa chọn tham số để xác nhận các nút có ảnh
hưởng trong mạng, chẳng hạn như vị trí trung tâm đi
vào (in-degree) và đi ra (out-degree). Thông qua việc
phân tích các nút, cụm và quan hệ, cấu trúc giao tiếp
và vị trí của các nhân vật có thể được mô tả vô cùng
rõ ràng và tường tận.
”Mật độ” và “Tính trung tâm” là hai chỉ số thiết yếu
để đánh giá độ liên kết giữa các thực thể trong một
mạng lưới. “Mật độ” đề cập tới số lượng kết nối giữa
các thực thể trong mạng. Thông thường các mạng có
độ dày cao sẽ dẫn đến việc trao đổi thông tin cũng
như huy động nguồn lực được nhanh và hiệu quả 21.
Có một số tác giả còn gọi chỉ số này là ‘hệ số gắn kết’.
Khi chỉ số này càng lớn, mức độ gắn kết, sự chặt chẽ
của cácmối quan hệ giữa các thực thể trongmạng lưới
cũng càng lớn, và do đó, sự tương trợ - hỗ trợ giữa các
thực thể cũng càng nhiều, càng mạnh, sự điều tiết của
mạng lưới đối hành vi của thực thể cũng cũng mạnh
mẽ hơn và ngược lại. Ngoài ra, khi mật độ mạng tăng

lên, tiềm năng cho việc hình thành liên minh/hợp tác
tăng, đảm bảo đạt được những kỳ vọng chung về trao
đổi các nguồn lực để các hoạt động của các tổ chức
trong mạng lưới trở nên hiệu quả hơn. Một cách tổng
quát, chỉ số này bằng tỷ lệ giữa tổng các mối liên hệ
thực có trong mạng lưới và tổng các mối quan hệ trên
lý thuyết của nó.
Trong khi đó, tính trung tâmcủamạng lưới đề cập đến
vị trí tương đối của một tác nhân trong mạng lưới so
với những thực thể khác. Có thể xem chỉ số này nhằm
đo lường mức độ ‘quảng giao’ của một tác nhân trong
mạng lưới22. Tính trung tâm cao đồng nghĩa thực
thể đó có lợi thế khai thác thông tin và thu hút các
nguồn lực. Tính trung tâm của một điểm nút thường
được xác định qua các 3 chỉ số chính: Độ trung tâm
cấp bậc (Degree of centrality), Độ trung tâm cận kề
(Closeness of centrality) và Độ trung tâm trung gian
(Betweenness of centrality) 23. Độ trung tâm cấp bậc
(Cd) của một nút là số lượng các liên kết trực tiếp của
nút đó với các nút khác trong mạng lưới24. Nó tương
ứng với việc cho biết thực thể đó có kết nối tốt hay
không trong phạm vi cục bộ25. Độ trung tâm cận kề
(Cc) thể hiện khoảng cách giữa một điểm nút với các
nút khác trong mạng lưới. Chỉ số này nhằm đánh giá
tốc độ lan truyền thông tin từ một nút đến những nút
khác bằng việc sử dụng các đường đi ngắn nhất trong
mạng lưới. Độ trung tâm trung gian (Cb) định lượng
số lần một nút thực hiện vai trò là cầu nối để tạo ra
đườngđi ngắnnhất kết nối giữa hai nút với nhau trong
mạng lưới25,26. Độ trung tâm trung gian của một nút
là cao khi có nhiều các cặp nút kết nối với nhau phải
đi qua điểm nút này mà khoảng cách giữa chúng là
ngắn nhất. Khi đó, điểm nút này có trong tay quyền
lực tạo ra sự kiểm soát đối với các nguồn lực và thông
tin giữa các thực thể khác trong mạng lưới 26. Công
thức tính toán vài chỉ số thông dụng được thể hiện
trong Bảng 1.

Công cụ trực quan hóamạng lưới Gephi
Gephi là một phần mềm mã nguồn mở để phân tích
đồ thị và mạng. Nó sử dụng công cụ kết xuất 3D để
hiển thị các mạng lớn trong thời gian thực và tăng tốc
độ khám phá dữ liệu. Cấu trúc linh hoạt và đa tác vụ
của Gephi cho phép người dùng làm việc với các tập
dữ liệu phức tạp và tạo ra các kết quả trực quan có
giá trị ứng dụng cao 27. Trong lĩnh vực xây dựng, bên
cạnh các công trình khảo cứu tài liệu28,29, khá nhiều
các nghiên cứu đã sử dụng công cụ này có thể kể tới
như Wehbe và cộng sự30 lập bản đồ mô tả các mối
liên quan giữa khả năng phục hồi và hiệu suất an toàn
xây dựng ; Hosseini và cộng sự 31 khám phá các đặc
điểm của rủi ro tham nhũng trong các dự án xây dựng
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Bảng 1: Công thức tính toán các chỉ số thông dụng

Chỉ số Công thức tính toán Các biến

Mật độ mạng m
n(n−1)/2 m = tổng số cạnh

n = tổng số nút

Độ trung tâm cấp bậc (Cd) Cd = k
n−1 k = Tổng số các mối quan hệ trực tiếp

của thực thể i

n = Tổng số thực thể trong mạng lưới

Độ trung tâm cấp bậc có trọng số
(Cwd)

Cwd = Σw Cwd dựa trên số lượng cạnh của một
nút, nhưng được cân nhắc bằng trọng
số của mỗi cạnh. Nó được tính bằng
tổng trọng số của các cạnh.

Độ trung tâm cận kề (Cc) Cc =
n−1

Σd(x,y) n = Tổng số thực thể trong mạng lưới

Σd (x,y) Tổng số ”bước” của đoạn
đường ngắn nhất mà thực thể i phải
đi để đến với mọi thực thể khác trong
mạng

Độ trung tâm trung gian (Cb) Cb =
n( j,z;x)

(n−1)(n−2)/2 n(j,z;x) = Tổng số lần làm ”trung gian”
của thực thể i

n = Tổng số thực thể trong mạng lưới

Nguồn: Nhóm tác giả tự tổng hợp

của Iran ; Xiong và cộng sự 32 tìm hiểu ý kiến của các
nhà lãnh đạo liên quan đến vấn đề an toàn cho các
công nhân xây dựng ; Akgul và cộng sự 33 thực hiện
PTMLXH về các công ty xây dựng Thổ Nhĩ Kỳ hoạt
động trên thị trường quốc tế ; Malisiovas và cộng sự34

tìm cách tối ưu hóa cấu trúc trao đổi thông tin trong
dự án ; Lu và cộng sự 35 điều tra tác động của BIM lên
dự án.

Phương pháp nghiên cứu
Bài báo cố gắng trả lời các câu hỏi cơ bản sau: (1)
Thông tin an toàn được phổ biến như thế nào thông
qua giao tiếp giữa người quản lí và những người tham
gia thi công trong các dự án? (2) Đặc điểm của mạng
lưới trao đổi thông tin này là gì? Nhóm tác giả đã
triển khai gửi bảng câu hỏi cho năm chỉ huy trưởng
cùngmột người quản lí an toàn tại các dự án xây dựng
tòa nhà đang hoạt động ở khu vực Miền Bắc của Việt
Nam. Trước khi thực hiện cuộc khảo sát, đích thân
một tác giả (người có hướng nghiên cứu về an toàn
lao động trong những năm gần đây) đã thảo luận về
các mục tiêu của nghiên cứu và đề cương nghiên cứu
với những đáp viên này. Tất cả các thuật ngữ, thang
đo và câu hỏi đã được giải thích trước khi tiến hành
khảo sát để đảm bảo tất cả các đáp viên đều có hiểu
biết nhất quán về các câu hỏi. Phụ lục bài báo cung
cấp cái nhìn chi tiết hơn về phiếu hỏi và trả lời thực
tế.

Dữ liệu sau khi thu thập được đưa vào Gephi. Bên
cạnh vẽ mạng tự động, công cụ này tính toán các số
liệu PTMLXHnói ở trên, gần như cực kì phức tạp nếu
tính toán bằng tay hoặc thông qua các hàm MS Excel
khi mạng dự án vượt quá bốn thành viên. Sau đó, một
mạng ban đầu được tạo ra với những người tham gia
của nó được kết nối với các cạnh có trọng số. Các
trọng số của các cạnh dựa trên khối lượng tần suất
giao tiếp giữa các cá nhân, loại hình giao tiếp. Bài
báo này sử dụng phần mềm Gephi phiên bản 0.9.6.
Gephi sử dụng một số thuật toán mặc định để biểu
diễn mạng, trong đó Force Atlas 2 được sử dụng phổ
biến nhất và đồng thời được nhóm tác giả sử dụng ở
đây.
Những người tham gia cung cấp dữ liệu được mô tả
trong Bảng 2 cùng dự án hiện hành của họ. Trong
nghiên cứu này, loại liên kết được sử dụng là vô hướng
(undirected). Nghĩa là trong phạm vi bài báo này, nếu
nút A có trao đổi thông tin với B thì A có liên kết với
B và đồng thời B cũng có liên kết với A (A-B). Bởi vì
trao đổi thông tin trong công việc nói chung bao hàm
ý nghĩa hai chiều, người truyền tin cũng sẽ nhận lại
thông tin. Điều này là khác với nhiều loại quan hệ
khác như trích dẫn trong nghiên cứu khoa học chẳng
hạn, bài viết A trích dẫn bài viết B thì sẽ là hữu hướng
A→B (directed), hay L cho K vay tiền L→K.
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Bảng 2: Tổng quan về các đáp viên và dự án của họ

TT Mã Vị trí làm việc Tổng mức đầu tư của dự án
hiện hành (tỷ đồng, xấp xỉ)

Mức độ hài lòng về an toàn
lao động tại dự án (1-10)

1 NPL Chỉ huy trưởng 20 10

2 VVN Chỉ huy trưởng 100 2

3 ĐQK Chỉ huy trưởng 3000 9

4 NĐT Chỉ huy trưởng 67 9

5 TNH Chỉ huy trưởng 40 8

6 LTT Trưởng ban an toàn 106 7

Kết quả và thảo luận về mô hình và các chỉ
số
Từ Hình 1 tới Hình 6 là các hình biểu diễn sự
TĐTTVATLĐ trong các dự án có sự tham gia của sáu
đáp viên, được tạo ra trực tiếp từ công cụGephi phiên
bản 0.9.6. Ở trung tâm các hình là các đáp viên, xung
quanh là các nút đại diện cho những người tham gia
vào việc TĐTTVATLĐ với đáp viên. Các cạnh có ghi
a, b với a là tần suất TĐTTVATLĐ và b là số kênh
TĐTTVATLĐ. Về tần suất, đáp viên chọn một tần
suất đúng nhất: Mỗi thángmột lần được quy ước bằng
giá trị 1; Hai tuần một gán là 2; Mỗi tuần một gán là 3;
Mỗi ngày một gán là 4; Nhiều lần mỗi ngày gán là 5.
Về kênh, đáp viên liệt kê từ một tới nhiều kênh, gồm
có: Chính quy (giữa các vị trí quản lí với nhau); Văn
bản hoặc email; Gặp gỡ trong cùng buổi huấn luyện;
Gặp không chính thức (lúc ăn uống, trà đá) hoặc tin
nhắn (SMS, Zalo, Viber, vv.); Huấn luyện hoặc nhắc
nhở đột xuất về an toàn lao động; Khác (vui lòng ghi
rõ).

Hình 1: TĐTTVATLĐ từ phía NPL

Bộ 6 hình vẽ mạng lưới cùng Bảng 3 cho thấy sự phân
hóa nhẹ giữamột nhómgồm (NPL,ĐQK,TNH, LTT)
– tạm gọi Nhóm α và nhóm kia gồm (VVN, NĐT)
– tạm gọi Nhóm β . Mạng của Nhóm α ít nút hơn,
nghĩa là số người tham gia TĐTT ít hơn, tuy nhiên

Hình 2: TĐTTVATLĐ từ phía VVN

Hình 3: TĐTTVATLĐ từ phía ĐQK

Hình 4: TĐTTVATLĐ từ phía NĐT
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Hình 5: TĐTTVATLĐ từ phía THN

Hình 6: TĐTTVATLĐ từ phía LTT

số kênh trao đổi lại khá đa dạng, đều có 3 kênh. Tần
suất TĐTTVATLĐ của nhóm này đều đặn mỗi tuần
và thậm chí làmỗi ngàymột lần. Riêng về chỉ số trung
tâm cấp bậc Cd và trung tâm cấp bậc có trọng số Cwd ,
dễ hiểu khi bốn đáp viên – nhân vật trung tâm – của
Nhóm α có hai chỉ số này thấp hơn hai đáp viên của
Nhóm β vì số nút trongmạng của họ ít hơn. Đáng chú
ý trong Nhóm α , NPL và ĐQK đều có Cd bằng nhau
nhưngNPL có Cwd cao hơn đáng kể vì NPL thực hiện
TĐTTVATLĐ dày hơn, đều đặn mỗi ngày một lần so
với mỗi tuần một lần của ĐQK. Nếu xét cả tới độ hài
lòng về công tác ATLĐ tại dự án hiện hành, NPL cũng
có sự hài lòng cao hơn so với ĐQK.
Ở Nhóm β , NĐT thể hiện sự sát sao TĐTTVATLĐ
cao nhất với tần suất là ‘nhiều lần trong một ngày’,
chỉ số trung tâm cấp bậc có trọng số Cwd lên tới 99,
gấp hơn hai lần chỉ số này của VVN. Đồng thời, NĐT
hài lòng hơn VVN rất nhiều về công tác ATLĐ tại
dự án hiện hành. Tuy mới chỉ là phát hiện ban đầu
nhưng ở đây đã gợi mở về sự liên hệ giữa tần suất
TĐTTVATLĐ và độ hài lòng hay chính là cảm giác
trong tầm kiểm soát đối với công tác ATLĐ trong dự
án của các cán bộ quản lí của nhà thầu. Các nghiên
cứu chuyên sâu tiếp theo là cần thiết để khẳng định
trên phương diện thống kê suy luận là có hay không
mối liên hệ này.
Về tần suất TĐTTVATLĐ, phổ biến nhất là mỗi tuần
một lần và nhiều lần mỗi ngày như được thể hiện
trong Hình 7. Điều này khá tương đồng với các

Hình 7: Thống kê tần suất TĐTTVATLĐ giữa các đáp
viên với những người tham gia công tác ATLĐ

Hình8: Thống kê các kênh TĐTTVATLĐgiữa các đáp
viên với những người tham gia công tác ATLĐ

nghiên cứu ở Hoa Kì. Một xuất bản năm 201315

cho thấy tần suất mỗi tuần một lần và một xuất bản
năm 201936 cho thấy con số trung bình tần suất
TĐTTVATLĐ rơi vào khoảng một lần và nhiều lần
mỗi ngày. Mặc dù bài báo này chỉ có dữ liệu từ sáu
đáp viên nhưng bước đầu có thể nhận định rằng tần
suất TĐTTVATLĐ ở Việt Nam nhiều khả năng là
tương đương với ởMỹ cũng như nhiều quốc gia khác.
Đáng chú ý, bài nghiên cứu 2019 kia 36 bằng mô hình
hồi quy tuyến tính đã khẳng định môi trường làm
việc an toàn có mối liên quan tích cực với mức độ
TĐTTVATLĐ. Các xuất bản trước đó 16,18,37 cũng
có phát hiện tương tự về tương quan thuận giữa môi
trường làm việc an toàn và mức độ TĐTTVATLĐ.
Tuy nhiên, tới nay vẫn chưa có nghiên cứu nào nhằm
phát hiện tương quan giữa tần suất TĐTTVATLĐ và
thành quả ATLĐ trong bối cảnh Việt Nam. Vẫn chưa
thể nhận định rằng TĐTTVATLĐ dày hơn sẽ mang
lại thành quả ATLĐ tốt hơn trong các dự án xây dựng
Việt Nam. Chắc hẳn sẽ tốn công sức thu thập dữ
liệu trên quy mô rộng lớn nhưng đây hứa hẹn là một
hướng nghiên cứu thú vị.
Bàn riêng về các kênh TĐTTVATLĐ, Hình 8 thể
hiện thống kê mô tả về kênh mà đáp viên dùng để
TĐTTVATLĐ với những người khác. Trong số đó,
‘trao đổi trong buổi huấn luyện định kì’ là phổ biến
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Bảng 3: Các chỉ số tính toán cho từngmạng

Đáp viên Mật độ mạng Cd của đáp viên Cwd của đáp viên

NPL 0,333 5 20

VVN 0,133 14 42

ĐQK 0,333 5 15

NĐT 0,095 20 99

TNH 0,667 2 6

LTT 0,250 7 28

nhất, tiếp sau là ‘huấn luyện hoặc nhắc nhở đột xuất’
và ‘gặp không chính thức hoặc tin nhắn’. Phát hiện
này là tương đồng với kết quả củaAlsamadani và cộng
sự15 Ngoài ra, loạtHình 1-Hình 6 cho thấy sự đa dạng
về kênh liên lạc ATLĐ khi hầu hết các đáp viên sử
dụng 2-3 kênh. Chỉ riêng trường hợp dự án củaVVN,
một kênh duy nhất được sử dụng, đó là ‘trao đổi trong
buổi huấn luyện định kì’, và VVN là đáp viên hài lòng
ít nhất về thành quả ATLĐ. Rất đáng để đề cập ở đây
rằng các nhóm cán bộ và công nhân trong nghiên cứu
của Alsamadani và cộng sự 15 có thành quả ATLĐ tốt
hàng đầu khi họ sử dụng tất thảy các kênh liên lạc sẵn
có tại dự án: truyền thông tin chính quy (formal com-
munication); truyền thông văn bản (written commu-
nication); huấn luyện (training); informal discussion
(thảo luận phi chính quy); và thảo luận đột xuất về an
toàn cho tập thể (toolbox talk). Cũng theo các nghiên
cứu trước đây, giao tiếp cởi mở có tương quan thuận
chiều với an toàn dự án37. Phát hiện từ bài báo này có
ngụ ý rằng các cấp quản lí dự án nên xóa bỏ rào cản -
đa dạng hóa kênh truyền thông tin ATLĐ, biến ATLĐ
thành chủ đề được khuyến khích thảo luận ở mọi lúc
mọi nơi trên công trường. Thay vì chỉ rao giảng suông,
cần có cơ chế để quản lí sẵn sàng lắng nghe mọi phản
hồi về ATLĐ không kể lớn nhỏ từ mọi vị trí cán bộ -
công nhân.

Kết luận và khuyến nghị
Nhiều nghiên cứu trên thế giới tới nay đã khẳng định
môi trường làm việc an toàn cómối liên quan tích cực
với mức độ TĐTTVATLĐ. Trong nước, tới nay vẫn
chưa có nghiên cứu chuyên sâu nào về TĐTTVATLĐ.
Bài báo này ứng dụng PTMLXH với sự hỗ trợ của
phần mềm mã nguồn mở Gephi đã mô hình hóa, đo
lường và so sánh cách thức giao tiếp an toàn diễn ra
giữa những người tham gia dự án trong giai đoạn thi
công. Các kết quả chỉ ra rằng có sự phân nhóm trong
cách thức tổ chức TĐTTVATLĐ. Đồng thời, phần
nào đó có tồn tại liên hệ giữa tần suất TĐTTVATLĐ
và độ hài lòng (hay có thể coi chính là cảm giác giữ

được sự kiểm soát) đối với công tác ATLĐ trong dự
án của các cán bộ quản lí của nhà thầu. Bước đầu
đã có thể phỏng đoán rằng tần suất TĐTTVATLĐ ở
Việt Nam tương tự với ở Mỹ cũng như nhiều quốc
gia khác. Ngoài ra, các dự án có sự đa dạng về kênh
liên lạc ATLĐ khi hầu hết các đáp viên sử dụng 2-3
kênh. Chỉ riêng trường hợp của đáp viên VVN, chỉ
duy nhất một kênh ‘trao đổi trong buổi huấn luyện
định kì’ được sử dụng, và chính VVN ít hài lòng nhất
về thành quả ATLĐ tại các dự án của anh ta. Cũng
rất đáng để nhắc lại rằng các nhóm cán bộ và công
nhân trong một nghiên cứu trước đây15 có thành quả
ATLĐ tốt hàng đầu khi họ sử dụng tất thảy các kênh
liên lạc hiện hữu tại dự án gồm truyền thông tin chính
quy (formal communication); truyền thông văn bản
(written communication); huấn luyện (training); in-
formal discussion (thảo luận phi chính quy); và thảo
luận đột xuất về an toàn cho tập thể (toolbox talk). Rất
nhiều nghiên cứu đã khẳng định rằng giao tiếp cởimở
có tương quan thuận chiều với tính an toàn cao tại các
dự án xây dựng.
Nhóm tác giả đề xuất rằng các nghiên cứu trong tương
lai khám phá chủ đề này nên đi vào chi tiết hơn và
kiểm định những phát hiện ở đây bằng các tập dữ
liệu lớn cũng như thống kê suy luận. Ngoài ra, hướng
nghiên cứu về tương quan giữa thuộc tính cá nhân
(của cán bộ và công nhân) đối với cấu trúc và sự hình
thành mạng cũng rất đáng lưu tâm. Chẳng hạn, trình
độ học vấn/tay nghề rất có khả năng ảnh hưởng đến
tần suất và phương thức giao tiếp an toàn hiệu quả.
Thêm nữa, các nhà nghiên cứu hoàn toàn có thể nghĩ
đến tìm hiểu sự biến đổi theo thời gian của cấu trúc
giao tiếp trong dự án (về ATLĐ hoặc bất kì chủ đề nào
khác), qua đó chứng minh tính biến động cao của dự
án xây dựng. Về tính ứng dụng, các số liệu PTMLXH
hoàn toàn có thể đóng vai trò như một bộ chỉ số hàng
đầu về hiệu suất an toàn, có thể được đo lường và mô
hình hóa nhanh chóng ngay khi bắt đầu dự án. Dữ
liệu như vậy có thể được sử dụng xuyên suốt quá trình
thực hiện dự án để đánh giá các mẫu mạng thực tế và
mang so sánh với các mạng lý tưởng để xác định các
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kết nối cần được củng cố. Nhìn chung, khoảng ứng
dụng của PTMLXH trong nghiên cứu các cách thức
giao tiếp, bao gồm về ATLĐ trong dự án là rất rộng.
Các công cụ, kĩ thuật và cách tiếp cận nghiên cứu xoay
quanh PTMLXH được dự báo là sẽ phát triển mạnh
hơn nữa trong thời gian tới. Đặc biệt, PTMLXH vốn
không bị giới hạn trong các mối liên kết người-người
thì lại càng hữu dụng khi lĩnh vực nghiên cứu quản lý
xây dựng ngày một phức tạp, đa phương và đa chiều.

DANHMỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
PTMLXH: Phân tích Mạng lưới Xã hội
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ABSTRACT
Little is known about how specific participants send and receive safety information and training
whilst safety is always an essential factor contributing to the success of a project. Research examin-
ing the patterns of safety communication, especially in emergingmarkets like Vietnam, is therefore
necessary. Data was collected through case studies and interviews with six contractor's managers
in different projects. This paper presents a social network analysis approach that has been used a
wide range of applications and disciplines to analyse and measure how safety communication oc-
curs between project participants. The results show that there is a clustering in the way the organi-
zation communicates about occupational safety. At the same time, there is a relationship between
the frequency of exchanging information on occupational safety and the satisfactionwith thework
safety in the project of the contractor's managers. Initially, it can be surmised that the frequency of
information exchange on occupational safety in Vietnam is similar to that in many other countries.
In addition, the projects have a variety of occupational safety communication channels. In terms of
applicability, metrics like ones presented in this paper can perfectly serve as a leading set of safety
performance indicators, which can be rapidlymeasured andmodeled at the outset of a project and
throughout project implementation.
Key words: Safety communication, social network analysis, Vietnam, construction project,
contractor's site managers
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